
CHƯƠNG TRÌNH, HỌC PHÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CNTT 

 

Trình độ Lớp Giáo trình Số tiết 
Học phí 

lớp thường 

Học phí lớp 

giáo viên 

nước ngoài 

VỠ LÒNG 

(6 tuổi - 7 tuổi) 

Vỡ lòng 1 

- 2 
LET’S GO Begin 140  

230.000đ / 

1 lớp 

380.000đ / 

1 lớp 

STARTERS 

(8 tuổi – 10 tuổi) 

S1 - S2 - 

S3 

FAMILY AND 

FRIENDS 

(American English) 

Book 1 - 2 

210  
230.000 đ / 

1 lớp 

380.000 đ / 

1 lớp 

MOVERS 

(học xong các lớp 

trên) 

M1 - M2 - 

M3 

FAMILY AND 

FRIENDS 

(American English) 

Book 3 - 4 

210  
300.000 đ / 

1 lớp 

450.000 đ / 

1 lớp 

FLYERS 

(học xong các lớp 

trên) 

F1 - F2 - 

F3 

FAMILY AND 

FRIENDS 

(American English) 

Book 5 - 6 

210  
300.000đ / 

1 lớp 

450.000 đ / 

1 lớp 

Anh văn căn bản 

(dành cho học sinh 

lớp 5 - 6) 

AVCB1 - 

AVCB 3 
More 1 210  

230.000đ / 

1 lớp 

380.000đ / 

1 lớp 

KET 
KET1- 

KET6 
More 2 - More 3 420  

360.000 đ / 

1 lớp 

510.000 đ / 

1 lớp 

PET 
PET1 - 

PET6 
More 3 - More 4 420  

360.000 đ / 

1 lớp 

510.000 đ / 

1 lớp 

LUYỆN THI 

CHỨNG CHỈ 

CAMBRIDGE 

Starters 

Movers 

Flyers 

Giáo trình ôn thi 

của NXB 

Cambridge 

60  
270.000 đ / 

1 lớp 
 

LUYỆN THI 

CHỨNG CHỈ 

CAMBRIDGE 

KET 

PET 

Giáo trình ôn thi 

của NXB 

Cambridge 

70  
400.000 đ / 

1 lớp 
 

Ứng dụng CNTT 

cơ bản 
CB 

Giáo trình biên 

soạn theo chương 

trình thi của ĐH 

KHTN Tp. HCM 

120 460.000 đ  

Lớp ôn ƯD CNTT 

cơ bản 
Ôn CB 40 150.000 đ  

Ứng dụng CNTT 

nâng cao 
NC 180 740.000 đ  

Lớp ôn ƯD CNTT 

nâng cao 
Ôn NC 50 220.000 đ  

Tin học thiếu nhi  
Giáo trình Trung 

tâm biên soạn 
70 230.000 đ  

 


